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1 54212420020 Lê Quỳnh Anh 15/04/2006 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

2 54212320039 Triệu Ngọc Anh 21/11/2005 Nữ Sóc Trăng Đạt

3 54212320050 Trần Thị Mỹ Dung 22/12/1983 Nữ Long An Đạt

4 54222320047 Trần Hà Thùy Dương 31/05/1999 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

5 54212430012 Ninh Thị Thu Hương 12/04/1987 Nữ Ninh Bình Đạt

6 54212410045 Trần Thị Lan Hương 06/04/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

7 54212410078 Ngô Thị Yến Loan 05/06/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

8 54212430001 Lê Nhật Minh 30/03/1999 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt

9 54212410019 Nguyễn Võ Trà My 14/11/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

10 54212410052 Võ Nguyễn Phương Nam 24/04/2009 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt

11 54212320051 Lê Thị Nga 28/03/1992 Nữ Thanh Hóa Đạt

12 54212430019 Nguyễn Thu Ngân 04/12/2001 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

13 54212410154 Huỳnh Thị Bích Nhi 10/10/1999 Nữ Long An Đạt

14 54212320014 Nguyễn Lưu Phùng 10/10/1995 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt
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15 NH21217 Trịnh Đông Phương 26/03/2009 Nữ Long An Đạt

16 54212420012 Phạm Thị Vân Trang 20/09/1994 Nữ Khánh Hòa Đạt

17 1223180025 Lê Minh Trang 10/05/1994 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

18 54212410123 Trần Ngọc Như Ý 20/12/2009 Nữ Sóc Trăng Đạt

19 54212410016 Nguyễn Lâm Hồng Anh 19/03/2009 Nữ Đồng Nai Đạt

20 54212410114 Đoàn Thị Thúy Nga 04/05/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

21 54212420026 Nguyễn Thị Thảo Ngân 14/06/2006 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

22 54212410097 Nguyễn Ngọc Phượng 19/09/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

23 54212410023 Phạm Băng Tâm 24/07/2007 Nữ Kiên Giang Đạt

24 54212410026 Nguyễn Thị Tiệp 09/12/2009 Nữ Nghệ An Đạt

25 54212410092 Võ Thị Thu Tuyền 28/11/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

26 54212410065 Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/08/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

27 54212410047 Phan Nguyễn Bảo Vy 08/10/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

28 54232420016 Nguyễn Hồ Liên Cơ 15/03/2000 Nữ Tây Ninh Đạt

29 54232420003 Lương Thị Hồng Dung 17/08/1993 Nữ Lâm Đồng Đạt

30 54212320026 Nguyễn En Lin 20/05/2003 Nữ Thái Nguyên Đạt

31 54232420018 Lê Nguyễn Huỳnh Ngân 30/07/2006 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

32 54232420010 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/02/1985 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt
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33 54232420029 Nguyễn Thị Kim Phụng 23/09/2000 Nữ Hải Phòng Đạt

34 54232420015 Nguyễn Thị Tú Phương 28/08/2000 Nữ Tây Ninh Đạt

35 54212410010 Đổ Phượng Uyên 08/10/2001 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

36 1213360154 Trần Phan Quốc Hùng 02/09/2006 Nam Đồng Nai Đạt

37 54212410099 Nguyễn Hồ Ngọc Ánh 03/04/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

38 54212420037 Bùi Gia Kiên 02/02/1980 Nam Thái Bình Đạt

39 2223240251 Nguyễn Thị Hoàng Anh 21/04/2002 Nữ Bình Thuận Đạt

40 54222410175 Trần Mai Anh 19/08/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

41 54222420012 Nguyễn Thị Hồng Cúc 05/06/1995 Nữ Tiền Giang Đạt

42 54222320069 Trương Mỹ Linh 21/12/2003 Nữ Tiền Giang Đạt

43 54222320103 Nguyễn Thị Thanh Mãn 27/11/1996 Nữ Bình Định Đạt

44 54222330013 Lê Quang Hồng Phúc 24/08/1981 Nam Long An Đạt

45 54222420013 Lê Ái Phương 20/08/2000 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

46 2223180028 Nguyễn Thị Bích Tuyền 10/12/1991 Nữ Cần Thơ Đạt

47 2213240055 Phan Thị Thanh Thúy 20/09/1998 Nữ Long An Đạt

48 54222320107 Đậu Thị Trang 14/02/2005 Nữ Nghệ An Đạt

49 54222320062 Nguyễn Hoàng Việt 17/11/1989 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt

50 54222320084 Phan Thị Bích Hằng 15/08/2000 Nữ Bình Định Đạt
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51 54222320111 Nguyễn Lê Minh Hưng 11/12/2004 Nam Gia Lai Đạt

52 54222320083 Dương Thị Loan 02/02/2000 Nữ Bắc Ninh Đạt

53 54222430002 Nguyễn Trọng Nghĩa 02/09/1992 Nam Bình Định Đạt

54 2203360016 Võ Tuấn Quý 30/06/2003 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt

55 54222320142 Tân Huỳnh Bảo Hân 04/01/2004 Nữ Gia Lai Đạt

56 54222320026 Trần Thị Thanh Hoà 06/12/2004 Nữ Phú Thọ Đạt

57 54222320118 Châu Bùi Tấn Huy 04/03/2005 Nam Vĩnh Long Đạt

58 54222320158 Hoàng Phong Kiệt 31/03/2005 Nam Đăk Lăk Đạt

59 54222320119 Trần Quốc Khiêm 24/08/2005 Nam Bình Định Đạt

60 54222320131 Nguyễn Thị Thanh Ngân 29/04/2004 Nữ Bình Định Đạt

61 54222320030 Hoàng Xuân Phước 22/10/2001 Nam Huế Đạt

62 54222320022 Nguyễn Vũ Hữu Tài 27/09/2000 Nam Lâm Đồng Đạt

63 54222320029 Trần Thanh Tâm 10/10/1997 Nam Huế Đạt

64 54222320123 Đặng Anh Tùng 12/04/2005 Nam Bình Định Đạt

65 54222320146 Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/05/2005 Nữ Đắk Lắk Đạt

66 54222320112 Châu Đức Trung 02/03/2004 Nam Kiên Giang Đạt

67 54222320050 Nguyễn Viết Văn 25/03/2001 Nam Quảng Bình Đạt

68 54222420074 Đặng Duy Vũ 02/06/1998 Nam Kon Tum Đạt
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69 2203240013 Lê Đỗ Huỳnh Đạt 14/08/1997 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt

70 54232430003 Ngô Thị Bé 10/09/1993 Nữ Kiên Giang Đạt

71 54232420027 Bùi Thị Kiều Giang 02/06/2002 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

72 54232430006 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/06/1991 Nữ Bến Tre Đạt

73 54222420018 Lê Hoàng Sao Mai 28/06/1994 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

74 54222420034 Trần Thị Minh Ngọc 04/08/1999 Nữ Nam Định Đạt

75 54222420039 Lưu Thanh Ngọc 22/08/1993 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

76 2223360069 Phạm Thảo Nhi 09/07/1996 Nữ Hậu Giang Đạt

77 54232420021 Phạm Quỳnh Như 28/07/1996 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

78 54232420033 Võ Hồng Phúc 12/12/1988 Nữ Cà Mau Đạt

79 54232420030 Trần Bửu Quyến 03/05/1988 Nam Đồng Tháp Đạt

80 2213360119 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2006 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

81 54232420012 Nguyễn Thị Thúy Triều 03/10/1999 Nữ Khánh Hòa Đạt

82 54222310134 Nguyễn Thị Cẩm Xuân 26/03/2007 Nữ Bến Tre Đạt

83 2213360013 Lê Phùng Nhật Huy 14/09/2005 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt

84 2223360580 Phạm Chi Mai 22/03/2004 Nữ Bình Phước Đạt

85 54222310055 Nguyễn Hữu Vân Sơn 15/11/2005 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt

86 54222310121 Võ Văn Sơn 31/10/2004 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt
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87 54222310184 Trần Văn Thái 15/11/2004 Nam Sóc Trăng Đạt

88 54222310071 Võ Quốc Thắng 27/02/2007 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt

89 2193360121 Nguyễn Thị Thùy 18/04/2000 Nữ Định An Đạt

90 54222310167 Trần Anh Khoa 12/07/1996 Nam Tp. Hồ Chí Minh Đạt

91 54232320024 Phan Thụy Trúc Phương 25/11/1988 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

92 54222410240 Vũ Thị Đan Thanh 19/10/1997 Nữ Đồng Nai Đạt

93 54232320007 Nguyễn Phạm Phương Thảo 11/02/2000 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

94 2223360574 Trương Công Tráng 08/05/1995 Nam Nghệ An Đạt

95 54222310050 Hồ Như Ý 01/01/2000 Nữ Bạc Liêu Đạt

96 217030033 Trần Ngọc Như Quỳnh 17/06/2002 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Đạt

Danh sách này có 96 học viên đủ điều kiện để nhận chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

TS. Nguyễn Duy Thuận

Huế, ngày 03 tháng 07 năm 2025

GIÁM ĐỐC

đã ký


